
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 8, hẻm 164/54/2 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH QUAN VÀ SÂN VƯỜN NHẬT 
BẢN

0108237188

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4752

4. Phá dỡ 4311

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, 
nhôm, kẽm và quặng kim loại màu khác. - Bán buôn gang thỏi, 
gang kính dạng thỏi.

4662

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại.

4669

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH 
QUAN VÀ SÂN VƯỜN NHẬT BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPAN GARDEN AND LANDSCAPE ONE 
MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JAPAN G&L CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01294951675
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc; 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước; Chống ẩm các toà nhà; 
Chôn chân trụ; Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn 
thép; Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ toà nhà; Dựng giàn 
giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá 
huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt 
bằng; Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp.

4390

9. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý.

4610

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán 
buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.

4663

15. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công 
trình.
- Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước; 
Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng 
chống cháy nổ công trình.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công nghệ.

7110

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước - Lắp đặt hệ thống 
lò sưởi và điều hoà không khí.

4322

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001175000593

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 406 G2 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 8, hẻm 164/54/2 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ QUỲNH THOAN Nữ
29/05/1975 Kinh Việt Nam

14/08/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011480599
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập Thể Viện Thú Y, Phường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2101 - CT36B Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG Nam

29/03/1972 Kinh Việt Nam

26/10/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001175000593
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 406 G2 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 8, hẻm 164/54/2 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ QUỲNH THOAN Nữ

29/05/1975 Kinh Việt Nam

14/08/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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